
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Phường, 

xã

Rau, quả ướp lạnh, cấp đông

1
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm 

Asuzac Đà Lạt                                                 
Nam Hiệp 2                                                                                          Xã Ka Đô

2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm 

Đà Lạt Nhật Bản                                               

44b Thống Nhất Thôn Phú 

Trung                                                                       
Xã Phú Hội

3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Vườn 

Hạnh Phúc Đà Lạt                                                  
Lô E9 Kcn Phú Hội                                                                                   Xã Phú Hội

4
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Liên 

Doanh Kiến Quốc Việt Can                                          
Nam Hiệp                                                                                            Xã Ka Đô

5
Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm 

Lâm Đồng                                                         
71 Phù Đổng Thiên Vương                                                                             Phường 8

6
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thụy Hồng 

Quốc Tế                                                       
Nam Hiệp                                                                                            Xã Ka Đô

7
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Rau Nhà 

Xanh                                                            
Tân An                                                                                              Xã Hiệp An

8
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất 

Thương Mại & Dịch Vụ Ngô Mai Hoa                               
41 Tô Hiến Thành                                                                                    Thị trấn Liên Nghĩa

9
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến 

Thực Phẩm Hàng Ngày Đà Lạt                                     

Số 22 , Quốc Lộ 20 , Đồng 

Lạc                                                                       
Xã Đinh Lạc

10
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Đà 

Lạt Tự Nhiên                                                  
Phú Trung                                                                                           Xã Phú Hội

11
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực 

Phẩm  An  Vạn Thịnh                                                
60 Lý Thường Kiệt                                                                                   Phường 1

12
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực 

Phẩm Tai Hsin                                                      
100 Tân An                                                                                          Xã Hiệp An

Rau, củ, quả sấy khô

1 Công ty TNHH Việt Xanh Macca 41 Trần Thủ Độ                                                                                      Thị trấn Liên Nghĩa

2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phầm 

Xanh Thuận Bảo Khang                                          
81 Tân Trung                                                                                        Xã Tân Hà

3 Công Ty Cổ Phần Tbk Green Food                                                                      81 Tân Trung                                                                                        Xã Tân Hà

4 Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Hùng Thắng Thôn Liên Trung Xã Tân Hà

5 Công ty cổ phần DQ Food Thôn 14 
Xã Đinh Trang 

Thượng

6
Công ty TNHH sản xuất thương mại Phúc 

Đông Hải
Thôn Trung Hà Xã Đông Thanh

7 Công ty cổ phần bánh kẹo macca-khải thành Thôn 2 Xã Tân Thanh 

8 Công ty TNHH Mắc Ca Việt 50 Thôn 3 Xã Hòa Trung

9
Công ty TNHH Sachi Sao vàng (thêm thông 

tin sản phẩm)
Tổ 1 Thôn Sóc Sơn Xã Nam Hà

10

công ty cổ phần Nuts House (sửa đổi thông 

tin: Đổi tên 

công ty CP TBK trading thành công ty cổ 

phần Nuts House)

81 Tân Trung Xã Tân Hà

11
Công ty TNHH Cung ứng Nông nghiệp Lâm 

Đồng
Lô BII-2,4 KCN Phú Hội Xã Phú Hội

12 công ty TNHH Dran's Fram 39 Tô Hiệu Phường Lộc Sơn
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14 Công ty TNHH Đà Lạt Fresh food 9/6 đường Lữ Gia Phường 9

15 Công ty TNHH An Ngọc Đà Lạt  271 đường Nguyễn Trãi Thị trấn Liên Nghĩa

16 Công ty TNHH Nông sản Đa Nhim Tổ dân phố Quảng Lạc Thị trấn D'Ran

17
Công ty TNHH đầu tư phát triển Cao 

Nguyên
27/6 E Yersin Phường 10

18 Công ty TNHH Đơn Dương Frarm 89, xóm 2, thôn Nam Hiệp 2 Xã Ka Đô

19 Công ty TNHH DRANROSA Số 24 đường Lê Văn Sỹ Thị trấn Dran

20
Công ty TNHH sản xuất chế biến và kinh 

doanh đặc sản tinh hoa Việt
Định An Xã Hiệp An

21 Hợp tác xã Bình Lộc  605 Lý Thái Tổ Xã Đam B’ ri

22 Công ty TNHH chuối LaBa Đà Lạt  Lô A8, đường Lý Nam Đế Phường 8

23 HTX Dịch vụ Đất Làng Cầu Đất Cầu Đất Xuân Trường 

24 DNTN Nông sản Đức Thành 46A Hồ Xuân Hương Phường 9

25 Công ty TNHH Ngọc Anh Hồng 210, Trường Xuân 1 Xã Xuân Trường

26 Công ty TNHH Điệp Nhi Xuân Sơn Xã Xuân Trường

27 HTX DVNN Tổng hợp Trường Gia Phát 151/6 Phát Chi Xã Trạm Hành

28 HTX du lịch cà phê Trường An Cầu Đất Trường An Xã Xuân Trường

29
HTX SX - TM DV Cà phê và NS TM Công 

bằng Cầu Đất Xuân Trường
005/1 thôn cầu Đất Xã Xuân Trường



Huyện Điện thoại Email Ngành nghề

Huyện Đơn Dương 2633636509 0 Chế Biến Rau Sấy Khô                                                                                

Huyện Đức Trọng 2633842182
www.dalatjapanfood@

gmail.com                                                                        
Chế Biến Rau Quả Đông Lạnh                                                                          

Huyện Đức Trọng 2633638899
ketoanhappyfarmdalat

@gmail.com                                                                      
Sản Xuất Chế Biến Nấm Mèo Sấy Khô                                                                   

Huyện Đơn Dương 2633636515 0 Chế Biến Và Bảo Quản Rau Quả                                                                        

Thành phố Đà Lạt 2633829521
dalatf.v@hcm.vnn.vn

Sản Xuất, Chế Biến Nông Sản Cấp Đông                                                                

Huyện Đơn Dương 2633638888 ketoan@thuyhong.com                                                                                 Chế Biến Cấp Đông Rau, Củ Quả Xuất Khẩu                                                             

Huyện Đức Trọng 2633684750 0 Sản Xuất Chế Biến Rau Các Loại                                                                      

Huyện Đức Trọng 913072669 0 Chế Biến, Bảo Quản Rau Quả                                                                          

Huyện Di Linh 2633774217
dalatdailyfood.vp2@g

mail.com                                                                        
Chế Biến Khoai Lang Xuất Khẩu Đông Lạnh                                                             

Huyện Đức Trọng 2633679379
hoanghiena3k42@gma

il.com                                                                            
Sản Xuất Chế Biến Nông Sản                                                                          

TP Bảo Lộc 633711535 0
Chế Biến Rau, Củ, Quả Đông Lạnh 

Xuất Khẩu                                                           

Huyện Đức Trọng 2633840939
tuvanthienkim@gm

ail.com                                                                             
Chế Biến Nấm Cấp Đông                                                                               

Huyện Đức Trọng 1699793135
tuvanthienkim@gmail.

com                                                                             
Sản Xuất Hạt Macca                                                                                  

Huyện Lâm Hà 633854066 0 Chế Biến Hạt Mắc Ca                                                                                 

Huyện Lâm Hà 2633854066
thuy.bt@tbkgreenfood.

vn                                                                             
Chế Biến Mắc Ca                                                                                     

Huyện Lâm Hà 0986296229 Hạt Sachi, Macca

Huyện Di Linh 0978989242 Hạt Macca

Huyện Lâm Hà 0968419579 Hạt mắc ca sấy

Huyện Lâm Hà 987802542 Macca sấy, bánh kẹo macca

Huyện Di Linh
02633 795 634; 

0977 771 337
Mắc ca sấy khô

Huyện Lâm Hà Hạt Shachi, dầu Sachi, hat macca, dầu macca

Huyện Lâm Hà 02633 854 066
Nông sản sấy các loại; trái cây, các loại hạt 

sấy và tẩm vị

Huyện Đức Trọng
02633 844 982-

63364623
Rau củ quả sấy khô các loại

Thành phố Bảo Lộc 972871587
 rau củ quả sấy khô các loại
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Thành phố Đà Lạt 02633 909777 rau, củ, quả hạt sấy các loại

Huyện Đức Trọng 1653684553 rau, củ, quả sấy 

Huyện Đơn Dương 0938 416635 Nông sản sấy các loại 

Thành phố Đà Lạt 2633989368 Chến biến nông sản

Huyện Đơn Dương 908991161 Nông sản sấy các loại 

Huyện Đơn Dương 0982 732 237 Hồng sấy, Dứa sấy

Huyện Đức Trọng 0977595653 Chế biến và bảo quản rau quả

Thành phố Bảo Lộc 967249399 Chanh dây sấy dẽo

Thành phố Đà Lạt 901234215 Trái cây tươi, sấy các loại (chuối)

Thành phố Đà Lạt 974657072 Hồng sấy gió công nghệ nhật bản

Thành phố Đà Lạt 918810143 hồng treo, hồng sấy 

Thành phố Đà Lạt 975078887 hồng sấy 

Thành phố Đà Lạt 914951522 hồng sấy, chuối sấy 

Thành phố Đà Lạt 908041047 Hồng treo, Hồng sấy các loại

Thành phố Đà Lạt hồng treo, cà phê rang xay

Thành phố Đà Lạt 037941991 Hồng treo gió



Tên sản phẩm Mã số thuế

Rau ướp lạnh 5800419159

Rau, Quả Ướp Lạnh 5800195283

ớt Đông Lạnh, ớt Khô , Hành Tây 5801194613

Rau ướp lạnh 5800427544

Wasabi, Bó Xôi, Bí, Ra Đông Lạnh 5800000819

Quả và hạt ướp lạnh 5800409979

Khoai Lang Cấp Đông 5800339922

Rau Quả Sấy Khô 5800936277

Khoai Lang Chế Biến 5800569429

Khoai Lang Cấp Đông 5800839019

Quả, Củ Cà Rốt 5800542709

Nấm, mộc nhĩ khô 5800000907

Hạt Mắc Ca 5801307761

Hạt Mắc Ca 5801209066

Hạt Mắc Ca 5801310411

Hạt Sachi, Macca

Hạt Macca

Hạt mắc ca sấy

Macca sấy, bánh kẹo macca

Mắc ca sấy khô

Hạt Shachi, dầu Sachi, hat macca, dầu 

macca

Nông sản sấy các loại; trái cây, các loại 

hạt sấy và tẩm vị

Rau củ quả sấy khô các loại, nho khô 

Mỹ
5800000336

 rau củ quả sấy khô các loại
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rau, củ, quả hạt sấy các loại

rau, củ, quả sấy 

Nông sản sấy các loại 

Rau, củ, quả sấy khô, hạt mắc ca, trái 

cây sấy dẻo, 

nước cốt trái cây, kẹo trái cây, bông 

atiso sấy khô, cao atiso

313609600

Nông sản sấy các loại 5801365040

Hồng sấy, Dứa sấy 5801344717

chế biến nông sản, 

thảo mộc sấy, 

cà phê rang xay

5801387083

Chanh dây sấy dẽo

Trái cây tươi, sấy các loại (chuối)

Hồng sấy gió công nghệ nhật bản

hồng treo, hồng sấy 

hồng sấy 

hồng sấy, chuối sấy 

Hồng treo, Hồng sấy các loại

hồng treo, cà phê rang xay

Hồng treo gió

TIPC Lâm Đồng

http://www.thongtincongty.com/company/4bd460c0-cong-ty-tnhh-dau-tu-phat-trien-cao-nguyen/
http://www.thongtincongty.com/company/192ec920d-cong-ty-tnhh-dranrosa/

